	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Xây dựng
Bộ môn: Cơ học
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: 

Phương pháp số trong cơ học
Mã học phần:


……..
Số tín chỉ: 


2
Học phần tiên quyết:
Sức bền vật liệu
Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho các ngành: 
KT tàu thủy, CNKT ô tô, CNKT chế tạo máy
Bộ môn quản lý:

Cơ học - Vật liệu
Phân bổ thời gian trong học phần (số tiết):

- Nghe giảng lý thuyết: 
18
- Làm bài tập trên lớp: 
6
- Thảo luận: 


0
- Thực hành, thực tập: 
12
- Tự nghiên cứu: 

60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị kiến thức cơ bản về các phương pháp số trong đó nhấn mạnh  phương pháp phần tử hữu hạn nhằm giúp sinh viên có thể giải các bài toán cơ học kết cấu bằng theo phương pháp phần tử hữu hạn cũng như sử dụng một trong các phần mềm phổ biến (RDM, SAP, ANSYS,..) để phân tích kết cấu có dạng thanh.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
3.1. Danh mục chủ đề của học phần

	TT
	Chủ đề

	1.
	Các phương pháp số trong cơ học

	2.
	Cơ sở của PP PTHH

	3.
	Tính thanh chịu lực dọc trục theo PPPTHH

	4.
	Tính kết cấu dầm theo PPPTHH

	5.
	Tính kết cấu dàn theo PPPTHH

	6.
	Tính kết cấu khung theo PPPTHH

	7.
	Tính kết cấu bằng phần mềm


3.3. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: 
Các phương pháp số trong cơ học
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các phương pháp giải tích chính xác và gần đúng (phần dư có trong, biến phân)

2. Các phương pháp số (sai phân hữu hạn, phần tử hữu hạn và phần tử biên)
	2
1


	Kỹ năng

1. Giải được các bài toán đơn giản theo các phương pháp giải tích chính xác và gần đúng
	3


Chủ đề 2: 
Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung
2. Sơ lược về sự ra đời của PP PTHH
3. Các ứng dụng của PP PTHH

4. Các phần mềm sử dụng PP PTHH
5. Trình tự phân tích kết cấu theo PP PTHH
	1
1
1
1
2

	Kỹ năng

1. Giải được bài toán đơn giản (lò xo hoặc thanh chịu lực dọc trục) theo PP PTHH 
	3


Chủ đề 3: 
Tính thanh chịu lực dọc trục theo PPPTHH

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô tả toán học bài toán thanh chịu lực dọc trục theo chuyển vị

2. Phần tử thanh chịu lực dọc trục: xấp xỉ chuyển vị, ma trận độ cứng, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu lực khác nhau
	2
2


	Kỹ năng

1. Tính thanh chịu lực dọc trục theo PP PTHH
2. Tính thanh chịu lực dọc trục trong các trường hợp: tải phân bố đều, biến thiên nhiệt độ, chuyển vị áp đặt
	3
3


Chủ đề 4: 
Tính kết cấu dầm theo PPPTHH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô tả toán học bài toán dầm chịu uốn theo lý thuyết cổ điển (dầm kỹ thuật)

2. Phần tử dầm phẳng: xấp xỉ chuyển vị, ma trận độ cứng, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu lực khác nhau
	2
2
2

	Kỹ năng

1. Tính kết cấu dầm theo PP PTHH
2. Tính kết cấu dầm trong các trường hợp: gối đàn hồi, chuyển vị áp đặt, kết cấu đối xứng
	3
3


Chủ đề 5: 
Tính kết cấu dàn theo PPPTHH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các giả thiết nghiên cứu kết cấu dàn
2. Phần tử dàn phẳng: ma trận độ cứng, véc tơ tải phần tử, chuyển trục tọa độ
3. Phần tử dàn không gian – ma trận chuyển trục tọa độ
4. Công thức tính lực dọc trong phần tử
	2
2
2
2
2

	Kỹ năng

1. Tính kết cấu dàn phẳng theo PP PTHH
2. Tính kết cấu dàn trong các trường hợp: kết cấu đối xứng, liên kết đàn hồi, gối xiên, biến thiên nhiệt độ
	3
3


Chủ đề 6: 
Tính kết cấu khung theo PPPTHH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kết cấu khung phẳng, khung dàn và khung không gian
2. Phần tử khung phẳng: ma trận độ cứng, ma trận chuyển trục tọa độ, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu tải khác nhau
3. Phần tử thanh chịu xoắn: xấp xỉ chuyển vị, ma trận độ cứng, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu lực khác nhau
4. Phần tử khung dàn: ma trận độ cứng, ma trận chuyển trục tọa độ, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu lực khác nhau
5. Phần tử khung không gian: ma trận độ cứng, ma trận chuyển trục tọa độ, véc tơ tải phần tử trong các trường hợp chịu lực khác nhau
	2
2
2
2
2

	Kỹ năng

1. Tính kết cấu thanh chịu xoắn theo PP PTHH
2. Tính kết cấu khung phẳng theo PP PTHH
3. Tính kết cấu hỗn hợp (gồm nhiều kiểu chịu lực) theo PP PTHH
	3
3
3


Chủ đề 7: 
Tính kết cấu bằng phần mềm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu trúc chung của các phần mềm PTHH
2. Giới thiệu một trong các phần mềm phổ biến (RDM, SAP2000, ANSYS,…)
	1
2

	Kỹ năng
1. Tính kết cấu dầm
2. Tính kết cấu dàn phẳng và không gian

3. Tính kết cấu khung phẳng, khung dàn và khung không gian

4. Tính kết cấu hỗn hợp
	3
3
3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	2
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	3
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	4
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	5
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	6
	3
	1
	-
	-
	8
	12

	7
	-
	-
	-
	12
	12
	24

	Tổng số tiết
	18
	6
	-
	12
	60
	96


Ghi chú: Phân bổ thời gian trên chưa kể đến các hoạt động: kiểm tra giữa kỳ; ôn tập và thi kết thúc học phần.
5. Tài liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Xuân Lựu
	Phương pháp phần tử hữu hạn
	2007
	Giao thông -Vận tải
	Thư viện

	2
	Võ Như Cầu
	Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
	2005
	Xây dựng
	Thư viện

	3
	Chu Quốc Thắng
	Phương pháp phần tử hữu hạn
	1997
	Khoa học - Kỹ thuật
	Thư viện

	4
	Trần Ích Thịnh, Đỗ Như Khoa
	Phương pháp phần tử hữu hạn
	2007
	Giáo dục
	Thư viện

	5
	Nguyễn Xuân Phái, Nguyễn Tiến Khiêm
	Phương pháp phần tử hữu hạn thực hành trong cơ học
	2001
	Giáo dục
	Thư viện

	6
	Đinh Văn Phong
	Phương pháp số trong cơ học
	2000
	Khoa học - Kỹ thuật
	Thư viện

	7
	Nguyễn Mạnh Yên
	Phương pháp số trong cơ học kết cấu
	1999
	Khoa học & Kỹ thuật
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Tham gia học trên lớp
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Bài tập về nhà
	Chấm bài tập
	

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Viết (chủ đề 1, 2 và 3)
	

	4
	Thực hành
	Chấm báo cáo (chủ đề 7)
	

	5
	Thi kết thúc học phần
	Viết (chủ đề 4, 5 và 6)
	50


	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)               
	TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi họ tên)


Quách Hoài Nam


Trần Hưng Trà
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